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No. cao (H) 

 Chiều 

rộng 

(W) 

 Chiều 

sâu 

(D) 

Đvt

1.0 1.2 1.5 2.0

210 160 100 cái        155,000       166,000 

2 H270 x W190 x D100 270 190 100 cái        177,000       193,000 

3 H300 x W200 x D150 300 200 150 cái        204,000       224,000 

4 H350 x W250 x D100 350 250 100 cái        220,000       244,000 

5 H350 x W250 x D150 350 250 150 cái        239,000       267,000 

6 H400 x W300 x D150 400 300 150 cái        279,000       315,000 

7 H450 x W350 x D180 450 350 180 cái        339,000       387,000 

8 H500 x W400 x D180 500 400 180 cái        390,000       448,000      481,000        608,000 

9 H600 x W400 x D180 600 400 180 cái        439,000       507,000      545,000        693,000 

10 H600 x W400 x D200 600 400 200 cái        452,000       522,000      562,000        715,000 

11 H700 x W500 x D200 700 500 200 cái        580,000       677,000      731,000        941,000 

12 H700 x W500 x D250 700 500 250 cái        618,000       722,000      780,000      1,007,000 

13 H800 x W600 x D200 800 600 200 cái        728,000       854,000      924,000      1,199,000 

14 H800 x W600 x D250 800 600 250 cái        772,000       906,000      982,000      1,276,000 

15 H800 x W600 x D300 800 600 300 cái        816,000       959,000   1,040,000      1,353,000 

16 H900 x W600 x D300 800 600 300 cái        816,000       959,000   1,040,000      1,353,000 

17 H900 x W600 x D350 800 600 350 cái        860,000    1,012,000   1,097,000      1,430,000 

18 H1000 x W600 x D300 1000 600 300 cái        967,000    1,140,000   1,237,000      1,617,000 

19 H1000 x W700 x D300 1000 700 300 cái      1,080,000    1,276,000   1,386,000      1,814,000 

20 H1000 x W800 x D300 1000 800 300 cái      1,193,000    1,411,000   1,534,000      2,012,000 

21 H1100 x W700 x D300 1100 700 300 cái      1,164,000    1,377,000   1,497,000      1,963,000 

22 H1100 x W800 x D300 1100 800 300 cái      1,287,000    1,524,000   1,658,000      2,177,000 

23 H1200 x W800 x D300 1200 800 300 cái      1,381,000    1,637,000   1,781,000      2,342,000 

24 H1200 x W800 x D400 1200 800 400 cái      1,507,000    1,788,000   1,946,000      2,562,000 

25 H1500 x W800 x D400 1500 800 400 cái      1,808,000    2,150,000   2,342,000      3,089,000 

26 H1600 x W800 x D400 1600 800 400 cái      1,909,000    2,270,000   2,474,000      3,265,000 

27 H1700 x W800 x D400 1700 800 400 cái      2,009,000    2,391,000   2,606,000      3,441,000 

28 H1800 x W800 x D450 1800 800 450 cái      2,191,000    2,609,000   2,845,000      3,760,000 

29 H2200 x W800 x D650 2200 800 650 cái      2,983,000    3,559,000   3,883,000      5,144,000 

30 H2200 x W900 x D650 2200 900 650 cái      3,231,000    3,857,000   4,209,000      5,579,000 

Sơn tĩnh điện
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(theo độ dày vật liệu) 
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1.0 1.2 1.5 2.0

1 H210 x W160 x D100 210 160 100 cái        162,000       174,000 

2 H270 x W190 x D100 270 190 100 cái        187,000       204,000 

3 H300 x W200 x D150 300 200 150 cái        217,000       240,000 

4 H350 x W250 x D100 350 250 100 cái        235,000       262,000 

5 H350 x W250 x D150 350 250 150 cái        256,000       288,000 

6 H400 x W300 x D150 400 300 150 cái        301,000       342,000 

7 H450 x W350 x D180 450 350 180 cái        369,000       422,000 

8 H500 x W400 x D180 500 400 180 cái        426,000       492,000      535,000        680,000 

9 H600 x W400 x D180 600 400 180 cái        482,000       558,000      609,000        778,000 

10 H600 x W400 x D200 600 400 250 cái        531,000       617,000      675,000        866,000 

11 H700 x W500 x D200 700 500 200 cái        640,000       749,000      821,000      1,061,000 

12 H700 x W500 x D250 700 500 250 cái        683,000       799,000      877,000      1,136,000 

13 H800 x W600 x D200 800 600 200 cái        807,000       948,000   1,042,000      1,356,000 

14 H800 x W600 x D250 800 600 250 cái        856,000    1,007,000   1,108,000      1,444,000 

15 H800 x W600 x D300 800 600 300 cái        905,000    1,066,000   1,174,000      1,532,000 

16 H900 x W600 x D300 800 600 300 cái        905,000    1,066,000   1,174,000      1,532,000 

17 H900 x W600 x D350 800 600 350 cái        955,000    1,126,000   1,240,000      1,620,000 

18 H1000 x W600 x D300 1000 600 300 cái      1,075,000    1,270,000   1,400,000      1,833,000 

19 H1000 x W700 x D300 1000 700 300 cái      1,202,000    1,423,000   1,570,000      2,059,000 

20 H1000 x W800 x D300 1000 800 300 cái      1,329,000    1,575,000   1,739,000      2,285,000 

21 H1100 x W700 x D300 1100 700 300 cái      1,298,000    1,537,000   1,697,000      2,229,000 

22 H1100 x W800 x D300 1100 800 300 cái      1,435,000    1,702,000   1,880,000      2,474,000 

23 H1200 x W800 x D300 1200 800 300 cái      1,541,000    1,830,000   2,022,000      2,662,000 

24 H1200 x W800 x D400 1200 800 400 cái      1,683,000    1,999,000   2,210,000      2,913,000 

25 H1500 x W800 x D400

26 H1600 x W800 x D400 1600 800 400 cái      2,135,000    2,542,000   2,813,000      3,717,000 

27 H1700 x W800 x D400 1700 800 400 cái      2,248,000    2,677,000   2,964,000      3,918,000 

28 H1800 x W800 x D450 1800 800 450 cái      2,453,000    2,923,000   3,237,000      4,282,000 

29 H2200 x W800 x D650 2200 800 650 cái      3,343,000    3,991,000   4,424,000      5,865,000 

30 H2200 x W900 x D650 2200 900 650 cái      3,622,000    4,326,000   4,796,000      6,361,000 

Sơn tĩnh điện

2. Điều khoản thương mại:

2,1 Thời gian giao hàng:  10  ngày kể từ ngày nhận được xác nhận đặt hàng và tạm ứng

2,2 Điều khoản giao hàng:  Giao hàng tại kho bên bán (Cự Khối, Long Biên, Hà Nội).

2,3 Điều khoản thanh toán:  Đặt hàng 50%, 50% còn lại thanh toán trước khi nhận hàng.

2,4 Hiệu lực báo giá:  30 ngày kể từ ngày báo giá

2,5 Bảo hành:  12 tháng kể từ ngày giao hàng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

2,6 Chứng từ kèm theo:  Bản vẽ hoàn công, phiếu xuất xưởng kiêm bảo hành, CO và CQ (bản sao công ty)

1500 800 400 cái      2,022,000    2,406,000   2,662,000      3,516,000 

               Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết!

Công ty TNHH XL- DV & TM Hải Hưng

Ngày…....tháng…….năm 2017

               Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết!

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

 VỎ TỦ ĐIỆN NGOÀI TRỜI 


